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Cablix Cuộn cáp 305m – Cáp mạng & Module quang
Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-CABLIXCUỘNCÁP3-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Cablix Cuộn cáp 305m là dòng phụ kiện mạng của Cablix, gồm 5 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số
điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị
hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung
Loại sản phẩm Cuộn cáp (thùng 305 m)

Chiều dài 305 m

Lõi dẫn Đồng nguyên chất (solid)

Điện trở dây dẫn ≤ 9,38 Ω/100 m

Nhiệt độ lắp đặt 0–50 °C

Nhiệt độ hoạt động -20–60 °C

2. Thông số theo phiên bản
Phiên bản Mã sản phẩm (P/N) Chuẩn Vỏ bọc Màu sắc Tiết diện dây

dẫn

Cat5e UTP CX-CAT5E-UTP-305
M

Cat5e UTP PVC Xám 24AWG (0,51
mm)

Cat6 UTP CX-CAT6-UTP-305M Cat6 UTP PVC Xám 23AWG (0,57
mm)

Cat6 FTP CX-CAT6-FTP-305M Cat6 FTP LSZH Xám 23AWG (0,57
mm)

Cat6A S/FTP CX-CAT6A-S-FTP-30
5M

Cat6A S/FTP LSZH Xám 23AWG (0,57
mm)

Cat6 UTP ngoài trời CX-CAT6-UTP-NGO
AI-TROI-305M

Cat6 UTP ngoài
trời

PE 2 lớp, chống
nước

Đen 23AWG (0,57
mm)

Phiên bản Mã sản phẩm (P/N) Băng thông Đường kính ngoài

Cat5e UTP CX-CAT5E-UTP-305
M

100 MHz 5,2 mm

Cat6 UTP CX-CAT6-UTP-305M 250 MHz 6,1 mm

Cat6 FTP CX-CAT6-FTP-305M 250 MHz 6,1 mm

Cat6A S/FTP CX-CAT6A-S-FTP-30
5M

500 MHz 7,2 mm

Cat6 UTP ngoài trời CX-CAT6-UTP-NGO
AI-TROI-305M

250 MHz 6,1 mm

3. Chứng nhận và tuân thủ
RoHS, ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D, SFF-8472 MSA

4. Bảo hành
Bảo hành 24 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến
Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc
vào nước.


